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Trong tiến trình hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, chất lượng văn bản quy 
phạm pháp luật có ý nghĩa quyết 
định đối với hiệu lực quản lý nhà 

nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân. Hoạt động thẩm định là bước 
kiểm tra, đánh giá toàn diện dự thảo văn 
bản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền 
ban hành.

Theo quy định của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, thẩm định nhằm 
bảo đảm dự thảo văn bản phù hợp với Hiến 
pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật 
và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 
nhiên, trên thực tế, chất lượng thẩm định 
chưa đồng đều, còn mang tính hình thức ở 
một số lĩnh vực, ảnh hưởng đến hiệu quả thi 
hành pháp luật.

Giải pháp nâng cao chất lượng
thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

 ở Việt Nam hiện nay
@TS. Nguyễn Văn Yên
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KHáI nIệM về văn bản quY 
pHạM pHáp luật 

1. Quy phạm pháp luật là gì?
Theo khoản 1 Điều 3  Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì quy 
phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có 
hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp 
đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị 
hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, 
người có thẩm quyền quy định trong Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban 
hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

2. Văn bản quy phạm pháp luật là 
gì?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản 
có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành 
theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, 
thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật.

Văn bản có chứa quy phạm pháp luật 
nhưng được ban hành không đúng thẩm 
quyền, hình - thức, trình tự, thủ tục quy 
định trong  Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật  thì không phải là văn bản 
quy phạm pháp luật (Điều 2 Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật 2015). 

3. Thẩm quyền ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật:

Thẩm quyền ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật bao gồm:

- Quốc hội: ban hành Hiến pháp, Bộ 
luật, Luật, Nghị quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội: ban 
hành pháp lệnh, nghị quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam: ban hành nghị 
quyết liên tịch.

- Chủ tịch nước: ban hành Lệnh, quyết 
định.

- Chính phủ: ban hành Nghị định.

- Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 
ban hành nghị quyết liên tịch.

- Thủ tướng Chính phủ: ban hành quyết 
định.

- Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao: ban hành nghị quyết.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: 
ban hành thông tư.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao: ban hành thông tư.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ: ban hành thông tư.

- Thông tư liên tịch giữa Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán 
nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ;

- Tổng Kiểm toán nhà nước: ban hành 
quyết định;

- Hội đồng nhân dân các cấp: ban hành 
nghị quyết;

- Ủy ban nhân dân các cấp: ban hành 
quyết định.

- Chính quyền địa phương ở đơn vị 
hành chính - kinh tế đặc biệt.

4. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy 
phạm pháp luật

Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm 
pháp luật được quy định tại Điều 8  Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
2015  (được  sửa đổi 2020) như sau: Ngôn 
ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là 
tiếng Việt. Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản 
quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ 
thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu.

Văn bản quy phạm pháp luật phải quy 
định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không 
quy định chung chung, không quy định lại 
các nội dung đã được quy định trong văn 
bản quy phạm pháp luật khác.

Tùy theo nội dung, văn bản quy phạm 
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pháp luật có thể được bố cục theo phần, 
chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; 
các phần, chương, mục, tiểu mục, điều 
trong văn bản quy phạm pháp luật phải có 
tên. Không quy định chương riêng về thanh 
tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý 
vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật 
nếu không có nội dung mới.

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 
về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 
quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Chính phủ quy định về thể thức và kỹ 
thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật 
của các cơ quan, người có thẩm quyền khác 
được quy định trong Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật

KHáI nIệM và Cơ sở pHáp 
lý CủA HOạt động tHẩM địnH 
văn bản quY pHạM pHáp luật

1.Tổng quan về thẩm định văn bản 
quy phạm pháp luật: 

Về khái niệm: Thẩm định văn bản quy 
phạm pháp luật là hoạt động xem xét, đánh 
giá về nội dung và hình thức của dự thảo văn 
bản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền 
ban hành, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp 
pháp, tính thống nhất và khả thi của văn bản 
trong hệ thống pháp luật. Ở Việt Nam, hoạt 
động này được quy định chủ yếu trong Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mục đích của việc thẩm định là nhằm: 
Bảo đảm văn bản phù hợp với hiến pháp và 
pháp luật hiện hành; Kiểm tra thẩm quyền 
ban hành; Đánh giá tính thống nhất, đồng 
bộ với hệ thống pháp luật; Xem xét tính khả 
thi, hợp lý, hiệu quả kinh tế - xã hội; Hạn 
chế sai sót về kỹ thuật lập pháp. 

Chủ thể thực hiện thẩm định được xác 
định tùy loại văn bản mà cơ quan thẩm định 
có thể là Bộ Tư pháp (đối với dự án luật, 
pháp lệnh, nghị định của Chính phủ…); 
là Sở Tư pháp (đối với văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh); hoặc các đơn vị pháp 
chế của bộ, ngành. 

Hoạt động thẩm định thường tập trung 
vào các nội dung: Cơ sở pháp lý và sự cần 
thiết ban hành; Tính hợp hiến, hợp pháp; Sự 
phù hợp với điều ước quốc tế (nếu có); Tính 
thống nhất với hệ thống pháp luật; Tính 
minh bạch, khả thi; Kỹ thuật soạn thảo và 
thể thức văn bản.

Quy trình thẩm định (khái quát) gồm 
các bước sau: Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ 
dự thảo - Cơ quan thẩm định nghiên cứu, 
tổ chức họp (nếu cần) - Ban hành Báo cáo 
thẩm định - Cơ quan soạn thảo tiếp thu, 
chỉnh lý trước khi trình ban hành.

Vai trò của thẩm định thể hiện ở các 
khía cạnh: Bảo đảm tính hợp hiến, hợp 
pháp; Phòng ngừa mâu thuẫn, chồng chéo 
giữa các văn bản; Nâng cao chất lượng 
chính sách và tính khả thi; Hạn chế rủi ro 
pháp lý trong tổ chức thi hành.

2. Cơ sở pháp lý của thẩm định văn 
bản quy phạm pháp luật: Hoạt động thẩm 
định hiện nay được quy định chủ yếu trong 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo 
đó, cơ quan chủ trì thẩm định ở trung ương 
là Bộ Tư pháp; ở địa phương là Sở Tư pháp. 
Nội dung thẩm định bao gồm sự cần thiết 
ban hành văn bản, tính hợp hiến, hợp pháp, 
tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính 
tương thích với điều ước quốc tế và tính khả 
thi của dự thảo.

THựC tRạng CHất lượng 
tHẩM địnH văn bản quY pHạM 
pHáp luật HIện nAY

1. Kết quả đạt được: 
Thực tiễn cho thấy, chất lượng thẩm 

định văn bản quy phạm pháp luật thời gian 
qua đã đạt được một số kết quả căn bản, bao 
gồm:  

. Khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn 
thiện và chuẩn hóa. Theo đó, quy trình 
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thẩm định được quy định tương đối rõ ràng 
về hồ sơ, nội dung, thời hạn và trách nhiệm.

. Bước đầu đã nâng cao chất lượng 
kiểm soát tính hợp hiến, hợp pháp. Nhờ 
vậy, hoạt động thẩm định đã góp phần phát 
hiện nhiều quy định trái luật, chồng chéo 
hoặc thiếu tính khả thi.

. Tăng cường đánh giá tác động chính 
sách (RIA): Việc yêu cầu báo cáo đánh giá 
tác động trước khi soạn thảo giúp hạn chế 
ban hành chính sách thiếu cơ sở thực tiễn.

. Nhận thức của cơ quan soạn thảo và 
cơ quan thẩm định được nâng cao; từ đó, 
tỷ lệ văn bản có sai sót nghiêm trọng giảm 
dần qua các năm. 

2. Hạn chế và nguyên nhân:
. Bên cạnh những kết quả tích cực, 

hoạt động thẩm định vẫn còn một số hạn 
chế:

Còn tính hình thức trong một số trường 
hợp: Hồ sơ gửi thẩm định chưa đầy đủ, chất 
lượng đánh giá tác động còn sơ sài; Có tình 
trạng “chạy theo tiến độ”, nhất là với văn 
bản cần ban hành gấp; Thời gian thẩm định 
ngắn, khối lượng công việc lớn; Nội dung 
thẩm định đôi khi còn chung chung, thiếu 
chiều sâu.

Chất lượng đánh giá tác động chính 
sách còn hạn chế: Thiếu dữ liệu định 
lượng; Phân tích chi phí, lợi ích chưa thực 
sự chuyên sâu; Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thẩm định còn hạn chế; 

Nguồn nhân lực chưa đồng đều: Ở một 
số địa phương, cán bộ pháp chế còn thiếu 
và kiêm nhiệm; Năng lực chuyên môn về 
kỹ thuật lập pháp chưa cao. 

Cơ chế phối hợp chưa hiệu quả: Ý kiến 
thẩm định đôi khi chưa được cơ quan soạn 
thảo tiếp thu đầy đủ; Thiếu cơ chế ràng buộc 
trách nhiệm khi không tiếp thu. Tình trạng 
chồng chéo, mâu thuẫn pháp luật vẫn xảy 
ra - Điều này cho thấy khâu thẩm định chưa 
thực sự “lọc” được hết các rủi ro pháp lý.

. Nguyên nhân của những hạn chế: 
- Áp lực về tiến độ xây dựng luật, đặc 

biệt trong bối cảnh cải cách thể chế mạnh 
mẽ.

- Thiếu cơ sở dữ liệu pháp luật đồng bộ, 
cập nhật.

- Chưa ứng dụng hiệu quả công nghệ số 
trong rà soát, đối chiếu pháp luật.

- Cơ chế trách nhiệm cá nhân chưa rõ 
ràng.

GIảI pHáp nâng CAO CHất 
lượng tHẩM địnH văn bản 
quY pHạM pHáp luật

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý: 
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và các 
văn bản hướng dẫn theo hướng: Quy định 
rõ hơn trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm 
định; Tăng chế tài khi vi phạm quy trình 
xây dựng văn bản; Chuẩn hóa tiêu chí đánh 
giá tính khả thi và tác động chính sách. 

- Quy định rõ hơn trách nhiệm, thẩm 
quyền, trình tự, thời hạn thẩm định minh 
bạch, tránh chồng chéo giữa các cơ quan.

2. Nâng cao chất lượng đánh giá tác 
động chính sách: Theo đó, cần: 

- Chuẩn hóa phương pháp phân tích chi 
phí - lợi ích.

- Bắt buộc sử dụng dữ liệu định lượng 
khi có thể.

- Thuê chuyên gia độc lập trong các dự 
án luật lớn. 

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất 
lượng thẩm định, thống nhất áp dụng trong 
cả hệ thống hành chính. Chú trọng tiêu chí 
về tính khả thi, phù hợp thực tiễn, hài hòa 
hệ thống pháp luật.

Các giải pháp trên giúp giảm tình trạng 
văn bản bị “vênh” mục tiêu, mâu thuẫn hệ 
thống, thiếu khả thi khi áp dụng.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ làm 
công tác pháp chế: Thông qua các giải 
pháp cụ thể sau:
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- Bố trí đủ biên chế pháp chế tại bộ, 
ngành, địa phương.

- Xây dựng đội ngũ chuyên gia pháp lý 
chất lượng cao; có cơ chế đãi ngộ phù hợp 
để giữ chân nhân lực chất lượng cao.  

- Tăng cường đào tạo chuyên sâu về kỹ 
thuật lập pháp và phân tích chính sách.

- Tăng cường đào tạo chuyên sâu, cụ 
thể là: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu 
về kỹ năng thẩm định pháp lý, kiến thức 
kỹ thuật (đặc biệt đối với lĩnh vực chuyên 
ngành như tài chính - ngân sách, môi 
trường, lao động…); Hợp tác với cơ quan 
quốc tế, trường đại học để cập nhật phương 
pháp, kinh nghiệm quốc tế. Tăng cường tập 
huấn về soạn thảo, đánh giá tác động chính 
sách, đánh giá rủi ro pháp lý; Phổ biến các 
mô hình thẩm định hiệu quả ở nước ngoài 
(Regulatory Impact Assessment - RIA).

4. Ứng dụng công nghệ số trong thẩm 
định: 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu pháp 
luật tích hợp, có khả năng tự động rà soát 
xung đột, chồng chéo; so sánh văn bản theo 
lĩnh vực.

- Áp dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân 
tích chính sách. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật 
thống nhất, liên thông;

- Ứng dụng phần mềm kiểm tra xung 
đột pháp luật;

- Phát triển hệ thống theo dõi, đánh giá 
chất lượng văn bản sau ban hành. 

- Hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản 
quy phạm pháp luật trực tuyến, bao gồm: 
Xây dựng nền tảng cho phép tra cứu hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật, lịch sử 
thẩm định, kết quả thẩm định minh bạch; 
Công cụ hỗ trợ kiểm tra trùng lặp, mâu 
thuẫn về nội dung, thuật ngữ pháp luật.

- Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 
phân tích tác động chính sách, phát hiện 
mâu thuẫn nội luật.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá 
tác động của văn bản quy phạm pháp luật 
đã ban hành.

5. Tăng cường tính minh bạch và 
phản biện xã hội: 

- Công khai rộng rãi dự thảo để lấy ý 
kiến người dân, doanh nghiệp.

- Phát huy vai trò phản biện của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp; Tăng cường phản biện 
độc lập;

- Áp dụng phương pháp đánh giá tác 
động chính sách (RIA) một cách thực chất;

- Thiết lập cơ chế tham vấn công khai, 
minh bạch.  

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát và 
hậu kiểm: 

- Thiết lập cơ chế đánh giá định kỳ chất 
lượng thẩm định;

- Xử lý trách nhiệm đối với trường hợp 
thẩm định thiếu nghiêm túc;

- Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn 
và rút kinh nghiệm. 

- Quy định rõ trách nhiệm, xử lý khi 
thẩm định thiếu khách quan, dẫn đến văn 
bản sai sót.

- Thử nghiệm cơ chế chịu trách nhiệm 
“đồng ký” (co-signing) giữa các cơ quan 
trong thẩm định lớn.

- Thiết lập cơ chế đánh giá tác động khi 
văn bản quy phạm pháp luật đã đi vào thực 
tiễn, phản hồi các vấn đề phát sinh.

- Điều chỉnh, bãi bỏ văn bản không còn 
phù hợp hoặc gây khó khăn cho người dân, 
doanh nghiệp.

Liên quan đến các giải pháp trọng tâm 
nhằm nâng cao chất lượng thẩm định văn 
bản quy phạm pháp luật, mới đây ngày 
09/02/2026 tại Hội nghị Bàn giải pháp nâng 
cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm 
pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ rõ: Để 
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nâng cao chất lượng công tác xây dựng và 
thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, cần 
tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp trọng 
tâm; bao gồm: 

Thứ nhất, về trình tự, thủ tục và hồ sơ 
thẩm định, phải bám sát Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, hạn chế tối đa việc 
áp dụng thủ tục rút gọn khi không thật sự 
cần thiết.  

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ hoạt động 
của Hội đồng thẩm định. Cần mời đại diện 
các đối tượng chịu tác động trực tiếp của 
văn bản tham gia, nhất là những chính sách, 
quy định có liên quan trực tiếp đến doanh 
nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, tác 
động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội...

Thứ ba, nâng cao chất lượng nội dung 
báo cáo thẩm định. Báo cáo không được 
chung chung mà phải đi sâu vào tính khả 
thi và điều kiện bảo đảm thi hành. 

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong xây dựng pháp luật. 

Hoạt động thẩm định văn bản quy 
phạm pháp luật ở Việt Nam thời gian qua 
tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp 
phần nâng cao chất lượng hệ thống pháp 
luật, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế về 
tính hình thức, năng lực chuyên môn và cơ 
chế phối hợp.

Nâng cao chất lượng thẩm định văn 
bản quy phạm pháp luật là yêu cầu tất yếu 
trong quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền và cải cách thể chế ở Việt Nam. Việc 
thực hiện đồng bộ các giải pháp về hoàn 
thiện pháp luật, nâng cao năng lực cán bộ, 
đổi mới quy trình và ứng dụng công nghệ sẽ 
góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, 
tính thống nhất và khả thi của hệ thống 
pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững của đất nước trong giai 
đoạn mới./.
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